
1. Danh sách ứng viên đủ điều kiện

STT Họ và tên Ngày sinh Số CMND Tỉnh/ Thành phố Kết quả kiểm tra hồ sơ NV1 NV2

1 Cao Văn Cương 01/11/1996 040096000443 Nghệ An Đủ điều kiện SXCT Có

2 Đặng Đức Anh 23/02/1996 040096030110 Nghệ An Đủ điều kiện SXCT Không

3 Đào Văn Lạng 30/09/1994 040094010345 Nghệ An Đủ điều kiện SXCT Có

4 Đinh Quang Lực 04/04/2001 036201006040 Nam Định Đủ điều kiện SXCT Có

5 Đoàn Đức Linh 12/10/2002 034202012115 Thái Bình Đủ điều kiện SXCT Có

6 Hà Đình Xuân 08/10/2001 024201007187 Bắc Giang Đủ điều kiện SXCT Không

7 Hoàng Anh Dũng 06/06/1999 024099010177 Bắc Giang Đủ điều kiện SXCT Không

8 Hoàng Hồng Sơn 07/10/1995 008095005670 Tuyên Quang Đủ điều kiện SXCT Có

9 Hoàng Kim Duy 21/09/2002 038202004812 Thanh Hóa Đủ điều kiện SXCT Không

10 Hoàng Tiến Dũng 12/10/2004 006204004506 Bắc Kạn Đủ điều kiện SXCT Có

11 Hoàng Văn Thủy 28/12/2001 025201006088 Phú Thọ Đủ điều kiện SXCT Có

12 Khuất Văn Toàn 31/07/2003 001203034187 Hà Nội Đủ điều kiện SXCT Có

13 Lại Văn Nam 09/01/2003 020203008164 Lạng Sơn Đủ điều kiện SXCT Không

14 Lê Đức Anh 04/07/2000 040200020690 Nghệ An Đủ điều kiện SXCT Không

15 Lê Thành Lộc 04/11/1997 001097006023 Hà Nội Đủ điều kiện SXCT Không

16 Lê Tuấn Anh 14/04/1993 042093017892 Hà Tĩnh Đủ điều kiện SXCT Không

17 Lê Văn Quang 19/01/2000 083200004051 Bến Tre Đủ điều kiện SXCT Không

18 Lý Văn Quang 26/07/1993 024093009288 Bắc Giang Đủ điều kiện SXCT Có

19 Ma Công Đức 08/01/2001 008201001108 Tuyên Quang Đủ điều kiện SXCT Không

20 Mai Long Vũ 07/12/2003 001203054463 Hà Nội Đủ điều kiện SXCT Có

21 Ngô Tùng Lâm 02/09/2001 033201007628 Hưng Yên Đủ điều kiện XD

22 Nguyễn Công Ước 02/12/2004 001204036456 Hà Nội Đủ điều kiện SXCT Không

23 Nguyễn Đình Đức 15/06/1995 067095004122 Đắk Nông Đủ điều kiện SXCT Không

24 Nguyễn Minh Huy 13/10/2004 037204004744 Ninh Bình Đủ điều kiện SXCT Có

25 Nguyễn Quốc Toàn 16/08/1999 089099008052 Kiên Giang Đủ điều kiện SXCT Không

26 Nguyễn Trường Vinh 04/11/2004 092204008648 Cần Thơ Đủ điều kiện SXCT Có

27 Nguyễn Văn Hùng 11/09/2001 038201015923 Thanh Hóa Đủ điều kiện SXCT Không

28 Nguyễn Văn Hướng 12/01/2003 033203007394 Hưng Yên Đủ điều kiện XD

29 Nguyễn Văn Khánh 08/11/2002 033202007074 Hưng Yên Đủ điều kiện SXCT Không

30 Nguyễn Văn Linh 03/04/2002 070202008920 Thanh Hóa Đủ điều kiện SXCT Không

31 Nguyễn Văn Yên 25/09/2001 027201004454 Bắc Ninh Đủ điều kiện SXCT Không

32 Nịnh Văn Ngọc 03/06/1993 019093003677 Thái Nguyên Đủ điều kiện SXCT Không

33 Phạm Công Luận 22/12/2003 034203009755 Thái Bình Đủ điều kiện SXCT Không

34 Phạm Khải Trung 18/06/2004 089204009962 An Giang Đủ điều kiện SXCT Không

35 Tống Văn Dũng 05/02/2002 038202017358 Thanh Hóa Đủ điều kiện SXCT Có

36 Trần Quốc Anh 02/09/2001 033201006579 Hưng Yên Đủ điều kiện SXCT Không

37 Trần Tấn Vỹ 23/12/2002 049202009271 Quảng Nam Đủ điều kiện SXCT Có

38 Trần Thông Phi 08/04/2002 093202002723 Hậu Giang Đủ điều kiện SXCT Không

39 Trần Văn Hoàng 22/04/2003 040203002582 Nghệ An Đủ điều kiện SXCT Không
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40 Trần Văn Trực 18/11/2002 038202004614 Thanh Hóa Đủ điều kiện SXCT Không

2. Danh sách ứng viên phải bổ sung giấy tờ

STT Họ và tên Ngày sinh Số CMND Tỉnh/ Thành phố Kết quả kiểm tra hồ sơ NV1 NV2

1 Bùi Văn Khôi 02/04/1994 187534094 Nghệ An
Thiếu xét nghiệm Viêm 

gan B, giang mai
SXCT Có

2 Cao Hồng Phú 23/08/2003 025203003746 Phú Thọ

Sơ yếu lý lịch thiếu ảnh 

có xác nhận của địa 

phương; Thiếu xét 

nghiệm giang mai

SXCT Không

3 Lê Văn Quốc 20/06/2002 038202021253 Thanh Hóa
Thiếu xét nghiệm Viêm 

gan B, giang mai
SXCT Không

4 Ngô Hoàng Gia Lộc 29/11/2000 082200001850 Tiền Giang
Thiếu xét nghiệm Viêm 

gan B
SXCT Có

5 Ngô Thành Doanh 29/07/2002 024202002766 Thái Nguyên
Thiếu xét nghiệm Viêm 

gan B, giang mai
SXCT Có

6 Nguyễn Trọng Tín 20/04/2004 049204010385 Quảng Nam
Thiếu xét nghiệm Giang 

mai
SXCT Không

7 Phạm Văn Doanh 04/09/2002 038202021252 Thanh Hóa
Thiếu xét nghiệm Viêm 

gan B, giang mai
SXCT Có

8 Sầm Ngọc Giáp 26/10/2004 040204028521 Nghệ An
Thiếu xét nghiệm Viêm 

gan B
SXCT Có

9 Trần Đình Sáng 08/06/2002 187893063 Nghệ An

Sai mẫu Sơ yếu lý lịch,  

thiếu xét nghiệm viêm 

gan B, giang mai

SXCT Có

10 Trần Văn Cường 13/04/1994 027094000661 Bắc Ninh
Thiếu xét nghiệm Viêm 

gan B, giang mai
SXCT Có

11 Trương Đình Quý 25/11/2002 038202018167 Thanh Hóa
Thiếu xét nghiệm Viêm 

gan B, giang mai
SXCT Không

STT Họ và tên Ngày sinh Số CMND Tỉnh/ Thành phố Kết quả kiểm tra hồ sơ NV1 NV2

1 Trương Hữu Quang 24/04/2003 042203003211 Hà Tĩnh Thi lại SXCT Không

2 Trương Văn Long 10/01/2004 038204028831 Thanh Hóa Thi lại SXCT Có

3. Danh sách ứng viên đăng ký thi lại


